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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 2021-2022 
TÊN MÔN HỌC: ĐỊA LÍ 7 
Thời gian làm bài: 45 phút 

 
Ma trận  

     Nhận thức 
 
 
Chủ đề 

  Nhận biết   Thông hiểu Vận dụng      Vận dụng cao Tổng  

TN TL TN TL TN TL TN TL  

Đô thị hoá ở 
đới ôn hoà 

1 
     0,5 

       1 
        0,5 

Môi trường 
vùng núi 

1 
     0,5 

       1 
        0,5 

Môi trường 
đới ôn hoà 

  1 
       
      2 

     1 
           
            2 

Thiên nhiên 
châu Phi 

   1 
       4 

    1 
           4 

Thế giới rộng 
lớn và đa 
dạng 

     1 
     3 

  1 
            3 

Tổng  2 
                      1 

2 
                  6                     

1 
                  3 

 5 
          10 

 
Đề bài 

I Trắc nghiệm khách quan( 3 điểm):  Chọn đáp án trả lời đúng. 
Câu 1( 0, 5 đ): Đặc điểm đô thị hóa ở đới ôn hòa là 

A. Đô thị hóa mang tính quy hoạch cao 
B. Đô thị hóa mang tính tự phát 
C. Tỉ lệ dân thành thị rất cao 
D. Tỉ lệ dân thành thị thấp  

Câu 2( 0, 5 đ): Ở môi trường vùng núi cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm là 
A. 60 C 
B. 10 C 
C. 100 C 
D. 0,60 C 

Câu 3( 2 đ): Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống: trung gian, thất 
thường, bất thường, tiêu cực, sản xuất, sinh hoạt, nội địa. 



 Do vị trí ........1..........nên thời tiết đới ôn hoà thay 
đổi...........2.............Các đợt khí nóng ở chí tuyến và các đợt khí lạnh ở vùng 
vực có thể tràn tới ........3............gây ra những đợt nóng hay lạnh có tác động 
............4..............đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của đời sống con 
người, đặc biệt là những vùng sâu trong nội địa.  
 II. Tự luận ( 7 điểm) 
 Câu 1(4 điểm): Trình bày đặc điểm địa hình của Châu Phi ? Giải 
thích tại sao lại hình thành hoang mạc nhiệt đới lớn nhất ở Bắc Phi ( hoang 
mạc Xa – ha - ra ) ? 
 Câu 2(3 điểm). Tại sao nói : Thế giới chúng ta đang sống thật rộng 
lớn và đa dạng ?   

                                                         
Đáp án 

I. Trắc nghiệm khách quan( 3 điểm) 
 Câu 1: Học sinh chọn đúng 2 đáp án được 0,5 điểm. 
    A. C 
 Câu 2. Học sinh chọn đúng 1đáp án được 0,5 điểm.  

D. 
 Câu 3.  Học sinh điền đúng từ vào vị trí được 0,5 điểm. 

   1- trung gian. 
              2- thất thường. 
              3- bất thường. 
              4- tiêu cực.  
II. Tự luận ( 7 điểm) 
Câu 1(4 đ) :   
 + Địa hình:   
  - Là khối cao nguyên khổng lồ. Có các bồn địa xen kẽ các sơn 
nguyên.(0,5 đ) 
 - Độ cao trung bình 750 m. (0,5 đ) 
 - Hướng nghiêng của địa hình  thấp dần từ Đông Nam tới Tây 
Bắc.(0,5 đ) 
  - Đồng bằng thấp tập trung chủ yếu ven biển, rất ít núi cao (0,5 đ) 
  + Giải thích: Do chí tuyến bắc đi ngang qua chính giữa Bắc Phi nên 
chịu ảnh hưởng của áp cao cận chí tuyến nên không có mưa. Lãnh thổ của 
Bắc Phi rộng, cao trên 200 m nên ít chịu ảnh hưởng của biển. Ảnh hưởng 
của các dòng biển lạnh chạy ven bờ ( Ca na ri, Xô ma li ) nên hoang mạc lan 
ra sát biển( 2 đ) . 
 Câu 2(3đ):  
 * Thế giới chúng ta đang sống rất đa dạng vì :  



 - Trên thế giới có trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau về 
chế độ chính trị - xã hội  (0,5 đ) 
  - Trong từng vùng lãnh thổ có nhiều dân tộc khác nhau về phong tục, 
tập quán , tiếng nói, lãnh thổ, văn hoá (0,5 đ) 
  - Con người có nhiều hình thức tổ chức sản xuất kinh tế khác 
nhau.(0,5 đ) 
  * Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn vì : Con người có mặt 
trên tất cả các châu lục, trên các đảo ngoài khơi xa 
   - Các châu lục: Á, Âu, Phi, Mĩ, châu Đại Dương(0,5 đ) 
  - Các lục địa: Á- Âu, Phi, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Ôt- xtrây- li- a(0,5 đ) 
   - Các đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng 
Dương, Ấn Độ Dương(0,5 đ) 
                        ______________________________________________ 


